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	                  Thứ
Lớp / ca
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU
	BẢY
	CN
	MÔN
	PHÒNG
	GIÁO VIÊN

	ĐT 1 K8
CLC

	Sáng
	
	
	
	
	N1
	
	
	TH A-V
	1602
	T. Hưng

	
	Chiều
	
	
	
	
	N2
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ ĐT 1 K16

	Sáng
	
	
	
	N1
	
	
	
	TH A-V
	1602
	T. Hưng

	
	Chiều
	
	
	
	N2
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ ĐT3 K16

	Sáng
	
	
	
	
	
	N1
	
	TH KTTH
	1602
	T. Hưng

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	N2
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT1 K8

	Sáng
	
	N3

	
	
	N2
(1605)
	
	
	TH TTDĐ
	1603
	C. Hiền

	
	Chiều
	
	N1
(1604)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT5 K8

	Sáng
	
	
	N1
	
	
	
	
	TH TTDĐ
	1602
	C. Hằng

	
	Chiều
	
	
	N2
	N3
(1603)
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ ĐT 1 K16

	Sáng
	N1
	
	
	
	
	
	
	TH HTVT
	1602
	C. Hằng

	
	Chiều
	N2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ ĐT 2 K16

	Sáng
	
	N1
	
	
	
	
	
	TH KTTH
	1602
	C. Hằng

	
	Chiều
	
	N2
	
	
	N2
(1603)
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT2 K8

	Sáng
	
	
	N2

	
	
	
	
	TH HTVT
	1605
	C. Linh

	
	Chiều
	
	
	
	
	N1
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT4 K8

	Sáng
	
	N2
	
	N1
	
	
	
	TH HTVT
	1605
	C. Linh

	
	Chiều
	
	N3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện 1 K4
Jica

	Sáng
	
	
	N1
	N1
	N1
	
	
	TH ĐTCS
	1604
	T. Tuấn Anh

	
	Chiều
	
	
	N1
	
	N1
	
	
	
	
	

	
	Tối
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	Sáng
	
	
	N1
	
	N1
	
	
	TH KTTH
	1603
	T. Phong

	
	Chiều
	
	
	N2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ ĐT1 K16

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	TH TTDD
	1603
	T. Phong

	
	Chiều
	N1
	N2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
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Trưởng bộ môn
Nguyễn Thị Diệu Linh
)
